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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

Số:           /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Sóc Trăng, ngày       tháng  01 năm 2025


KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ
về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
và vùng nước đường thủy nội địa

Thực hiện Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định số 57/2024/NĐ-CP) về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
- Kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 
2. Yêu cầu
- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
- Lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp để kiểm tra tình hình thực hiện công tác nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa đúng quy định.
- Các trường hợp vi phạm về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng quy định.
II. NỘI DUNG
1. Nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Công tác nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được thực hiện đúng, đảm bảo các nguyên tắc hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa; đúng yêu cầu đối với công tác thi công, đổ chất nạo vét và quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, quản lý chất nạo vét theo quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP. Trong đó, phải hướng dẫn trình tự, thủ tục và xác nhận đăng ký khối lượng sản phẩm tận thu đối với các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa; quản lý khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ theo quy định; công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm chất nạo vét ở biển,…
2. Nạo vét duy tu các tuyến đường thủy nội địa địa phương sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn hợp pháp khác
Hàng năm, cơ quan được giao quản lý các tuyến giao thông đường thủy nội địa địa phương theo Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức rà soát, đề xuất việc nạo vét, duy tu các tuyến giao thông đường thủy nội địa địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét.
3. Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm
- Đối với các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa địa phương, tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền công bố trong quý I hằng năm và thực hiện dự án theo quy định. 
- Đối với các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển trong trường hợp dự án nằm trên phạm vi của tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2024/NĐ-CP.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, gồm:
+ Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa địa phương.
+ Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ.
+ Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, gồm:
+ Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa địa phương.
+ Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển.
- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đề xuất nạo vét duy tu các tuyến giao thông đường thủy nội địa địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Trần Đề (từ phao P0 đến phao P16), bàn giao sau khi hoàn thành dự án theo quy định.
2. Sở Tài chính
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng đường thủy nội địa (bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin cho công tác giám sát quản lý nhà nước) trên địa bàn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến giá sản phẩm tận thu của các dự án nạo vét duy tu kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước đường thủy nội địa địa phương, vùng nước cảng biển trên địa bàn.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính “Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ” theo Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục và xác nhận đăng ký khối lượng sản phẩm tận thu đối với các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa địa phương; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa địa phương.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, gồm:
+ Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa địa phương.
+ Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ.
+ Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tổ chức quản lý hoạt động nạo vét các vùng cảng biển quân sự (phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng), các khu vực ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng.
5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Chỉ đạo lực lượng của ngành tăng cường kiểm tra, tuần tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các phương tiện thi công, vận chuyển sản phẩm nạo vét. Bảo đảm an ninh, trật tự đối với hoạt động nạo vét trong phạm vi vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn khu vực biên giới biển.
6. Công an tỉnh
Bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định trong phạm vi vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa địa phương có hoạt động nạo vét. Kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự theo quy định đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa địa phương.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức rà soát, thực hiện kế hoạch nạo vét duy tu các tuyến giao thông đường thủy nội địa phương được giao quản lý theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan được ủy quyền thực hiện các quy định về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước đường thủy nội địa địa phương, vùng nước cảng biển trên địa bàn.
- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án và tổ chức tiếp nhận, bàn giao sau khi hoàn thành dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm đối với vùng nước đường thủy nội địa địa phương do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao (trường hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo Đề án của Tỉnh ủy thì các đơn vị mới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được tiếp nhận từ đơn vị cũ), chủ động thực hiện các quy định về nạo vét duy tu trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa địa phương sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nạo vét trong vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Bộ Giao thông vận tải;                                                                        CHỦ TỊCH
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;





- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam;


                Trần Văn Lâu
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, XD, TH.
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